
III-1 III-2 III-3 III-4 IV V-1 V-2 V-3
1 13D15802010004 Nguyễn Thanh Tân 03/05/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
2 13D15802010009 Lê Hữu Nghĩa 10/11/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 0 0 18
3 13D15802010016 Trần Minh Hoàng 18/06/1994 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
4 13D15802010018 Trần Thị Cẩm Huy 13/03/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 8 0 26
5 13D15802010019 Nguyễn Tiến Thành 15/12/1995 XD13D11 5 3 0 0 5 0 0 0 13
6 13D15802010025 Nguyễn Minh Thiện 11/08/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
7 13D15802010027 Trần Nguyễn Quốc Thịnh 27/02/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
8 13D15802010029 Phạm Chí Linh /  /1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
9 13D15802010031 Ngô Hữu Lộc 26/08/1995 XD13D11 5 5 0 0 3 0 0 0 13
10 13D15802010038 Nguyễn Thanh Phong 28/12/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
11 13D15802010040 Võ Thanh Minh Quân 16/04/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 0 0 18
12 13D15802010050 Trần Thanh Bình 03/01/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 0 0 18
13 13D15802010060 Nguyễn Lê Trọng Khánh 07/07/1995 XD13D11 3 3 0 0 3 0 0 0 9
14 13D15802010069 Nguyễn Thanh Trí 20/05/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
15 13D15802010073 Lê Minh Trung 04/04/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 0 0 18
16 13D15802010077 Lê Hữu Nhân 20/10/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
17 13D15802010080 Trần Minh Nhật 13/10/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
18 13D15802010085 Nguyễn Thị Ngân Diệu /  /1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
19 13D15802010087 Trần Quang Duy 09/12/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
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20 13D15802010089 Nguyễn Hữu Duy 01/01/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
21 13D15802010097 Trần Quan Kiệt 03/09/1994 XD13D11 0 0 0 0 3 0 0 0 3
22 13D15802010114 Hồ Hữu Hào 05/04/1994 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
23 13D15802010119 Phạm Văn Tâm 24/04/1993 XD13D11 3 5 5 0 3 0 0 0 16
24 13D15802010123 Nguyễn Quốc Tuấn 21/05/1995 XD13D11 3 3 0 0 3 0 0 0 9
25 13D15802010131 Đỗ Thị Hạnh 23/11/1994 XD13D11 3 5 5 0 3 0 0 0 16
26 13D15802010134 Nguyễn Minh Hiếu 20/02/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
27 13D15802010138 Nguyễn Huỳnh Vĩnh Hiệp 25/02/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 0 0 18
28 13D15802010139 Nguyễn Viết Thông 10/07/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
29 13D15802010188 Lê Nhựt Trường 14/08/1995 XD13D11 3 5 5 0 3 0 0 0 16
30 13D15802010199 Võ Văn Hoà 11/08/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 0 0 18
31 13D15802010206 Phạm Hoàng Lâm 04/09/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
32 13D15802010208 Nguyễn Thành Luân 16/05/1994 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
33 13D15802010294 Nguyễn Tuấn Anh 26/10/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
34 13D15802010332 Hồ Hoàng Phúc 28/10/1993 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
35 13D15802010338 Lê Minh Tạo 05/06/1995 XD13D11 5 0 0 0 3 0 0 0 8
36 13D15802010339 Nguyễn Minh Tâm 23/10/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
37 13D15802010347 Diệp Tấn Thiện 03/02/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 0 0 18
38 13D15802010352 Nguyễn Châu Trung Tín 24/09/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 0 0 18
39 13D15802010353 Lê Văn Tới 17/09/1994 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
40 13D15802010354 Huỳnh Bá Triệu 28/12/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 0 0 18
41 13D15802010444 Nguyễn Hữu Nhân 18/10/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
42 13D15802010455 Nguyễn Khắc Duy 15/07/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
43 13D15802010457 Ngô Quốc Thảo 22/01/1995 XD13D11 5 5 5 0 3 0 0 0 18
44 13D15802010476 Bùi Mạnh Tiến 26/11/1994 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11
45 13D15802010498 Lê Văn Tiến /  /1994 XD13D11 3 5 5 0 3 0 0 0 16
46 13D15802010499 Nguyễn Phạm Vạn Triệu 15/09/1995 XD13D11 5 3 0 0 3 0 0 0 11


